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Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá 

Field of testing:            Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Đất, 

đá và quặng 

Soil, rock, ore 

Gia công mẫu sử dụng cho các phương 

pháp phân tích hóa, hóa lý 

Sample preparation procedure for 

chemical, physico-chemical analyses  

0.074 mm 

(độ hạt/particle 

size) 

TCVN 9924:2013 

2.  

Xác định hàm lượng Au  

Phương pháp chiết vàng bằng MIBK 

Determination of Au content 

MIBK extraction method 

1,00-100ppm TCVN 9920:2013 

3.  

Xác định hàm lượng nguyên tố Cu, Pb, 

Zn, Cd, Bi, Ag, Co, Ni, Mn  

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

AAS  

Determination of Cu, Pb, Zn, Cd, Bi, 

Ag, Co, Ni, Mn content 

Atomic absorption spectrometry method 

Cu, Zn, Cd, Pb, Bi  

(0.0001 ~ 20)% 

Ni, Co, Ag 

(0,0001~ 10)% 

TCVN 9926:2013 

4.  

Xác định hàm lượng Sb  

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

AAS 

Determination of Sb content 

Atomic absorption spectrometry method 

(0,005 ~ 10)% TCVN 9928:2013 

5.  

Xác định hàm lượng As  

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

AAS 

Determination of As content 

Atomic absorption spectrometry AAS 

method 

(0,0005% ~ 10)% TCVN 9922:2013 

6.  

Xác định hàm lượng Mo  

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

AAS 

Determination of Mo content 

Atomic absorption spectrometry AAS 

method 

(0,001% ~ 5)% TCVN 9923:2013 

7.  

Đất, đá silicát 

Soil, rock, 

Silicate 

Xác định hàm lượng Si  

Determination of Si content 
20% TCVN 9911:2013 

8.  

Xác định hàm lượng Ti  

Phương pháp đo quang 

Determination of Ti content 

Colorimetric method 

0,05% TCVN 9913:2013 
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TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

9.  

Đất, đá silicát 

Soil, rock, 

Silicate 

Xác định hàm lượng Al  

Phương pháp chuẩn độ complexon 

 Determination of Al content 

Complexon titration method 

0,1% TCVN 9915:2013 

10.  

Xác định hàm lượng sắt tổng số  

Phương pháp chuẩn độ bicromat  

Determination of total Fe content 

Bicromat titration method 

0,1% TCVN 9914:2013 

11.  

Xác định hàm lượng Ca  

Phương pháp chuẩn độ complexon  

Determination of Ca content 

Complexon titration method 

0,5% 
TCVN 9912:2013 

 

12.  

Xác định hàm lượng Mg  

Phương pháp chuẩn độ complexon  

Determination of Mg content 

Complexon titration method 

0,5% TCVN 9916:2013 

13.  

Xác định hàm lượng K, Na  

Phương pháp đo quang  

Determination of K, Na content 

colorimetric method 

(0,0001 ~ 2)% 

QTNB 09:2017 

(ref 

QT SI.10-HH/05) 

14.  

Đá vôi 

Limestone 

 

Xác định hàm lượng Mg  

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

AAS 

Determination of Mg content 

Atomic absorption spectrometry method 

(0,001 ~ 2)% TCVN 9908:2013 

15.  

Xác định hàm lượng Ca  

Phương pháp chuẩn độ complexon  

Determination of Ca content 

Complexon titration method 

(20 ~ 55)% 

QTNB 11:2017 

(ref TCN 09 - I 

PTH/94) 

16.  

Quặng bauxit 

Bauxite ore 

Xác định hàm lượng Si 

Determination of Si content 
0,1% 

QTNB 13:2017 

(ref TCN 02 - I 

PTH/94) 

17.  

Xác định hàm lượng Ti 

Phương pháp đo quang 

Determination of Ti content 

colorimetric method 

0,01% 

QTNB 14:2017 

(ref TCN 02 - II 

PTH/94) 
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TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

18.  

Quặng bauxit 

Bauxite ore 

Xác định hàm lượng Al  

Phương pháp chuẩn độ complexon  

Determination of Al content 

Complexon titration method 

0,1% 

QTNB 15 :2017 

(ref TCN 02 - III 

PTH/94) 

19.  

Xác định hàm lượng Fe tổng số 

Phương pháp chuẩn độ bicromat 

Determination of total Fe content 

Bicromat titration method 

0,1% 

QTNB 16:2017 

(ref TCN 02 - IV 

PTH/94) 

20.  

Xác định hàm lượng chất mất khi nung 

(MKN)  

Determination of Loss on Ignition 

 (L.O.I) content 

0,1% 

QTNB 18:2017 

(ref TCN 02 - VI 

PTH/94) 

21.  

Xác định hàm lượng P2O5 

bằng đo quang 

Determination of P2O5 content 

colorimetric method 

P2O5  0,005% 

QTNB-BX.11-

HH/05 

(2020) 

22.  

Xác định hàm lượng MnO 

bằng đo quang 

Determination of  MnO content 

colorimetric method 

MnO  0,01% 

QTNB-BX.10-

HH/05 

(2020) 

23.  
Xácđịnhhàmlượng SO3 

Determination of SO3 content 
0,01% 

QTNB-BX.12-

HH/05 

(2020) 

24.  

Đất, đá và 

quặng 

Soil, rock, ore 

 

Xác định đồng thời 36 nguyên tố Ag, 

Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, 

Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, K, La, Li, Mg, Mn, 

Mo, Nb, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, 

Ti, V, W, Y, Zn  

Phương pháp quang phổ phát xạ plasma.  

Simultaneous determination of 36 

elements Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, 

Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, K, La, 

Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Sb, Sc, 

Sn, Sr, Ta, Ti, V, W, Y, Zn content 

Inductively coupled plasma optical 

emission spectrometry 

Al2O3, Fe2O3, 

CaO, MgO, 

MnO,TiO2, P2O5, 

K2O (0,005 ~ 

20)%; Ag, Cd, 

Co, V 2mg/kg 

Be, Ce, Cr, Cu, 

La, Li, Mo, Ni, 

Pb, Sc, Sr, Y, Zn 

5mg/kg;  

B, Ba, Bi, Ga, Sb, 

Ta, Sn 

10 mg/kg;  

As, Ge, W  

20 mg/kg 

TCVN 9918:2013 

Ghi chú/note: 

        QTNB-BX x/x: phương pháp nội bộ/ laboratory developped method  

        TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.  
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